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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho Cơ sở tiến hành công việc bức xạ)
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở:	
2. Địa chỉ:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
3. Điện thoại: 	4. Email:	
5. Website:	
6. Thủ trưởng đơn vị:	
7. Cơ quan chủ quản:	
8. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ:
Số giấy phép:	
Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Nơi cấp:	
9. Loại hình kinh tế (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Nhà nước	 2. Kinh tế tập thể 	 3. Kinh tế tư nhân	 4. Có vốn đầu tư nước ngoài
B. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
10. Tổng số nhân viên bức xạ:	người.
Trong đó, số lượng nhân viên bức xạ là nữ:	người.
11. Số chứng chỉ nhân viên bức xạ (tính đến 30/9/2026)
Đơn vị tính: người
	Chia theo công việc đảm nhiệm 
(Căn cứ theo Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020)
	Số lượng

	1. Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân
	

	2. Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân
	

	3. Người phụ trách an toàn
	

	4. Người phụ trách tẩy xạ
	

	5. Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân
	

	6. Người quản lý nhiên liệu hạt nhân
	

	7. Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân
	

	8. Nhân viên vận hành máy gia tốc
	

	9. Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ
	

	10. Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ
	

	11. Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
	


12. Số thiết bị phát tia X (tính đến 30/9/2026):
Đơn vị tính: thiết bị
	Chia theo loại thiết bị
(Căn cứ theo Biểu 0502/KHCN-NLNT, Thông tư số 45/2025/TT-BKHCN ngày 15/12/2025)
	Số lượng

	1. Thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế
	

	2. Thiết bị phát tia X trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
	

	3. Thiết bị phát tia X khác
	


[bookmark: _Hlk225157132]13. Số thiết bị gia tốc trong xạ trị (tính đến 30/9/2026):
Đơn vị tính: thiết bị
	Chia theo loại thiết bị 
(Căn cứ theo Biểu 0502/KHCN-NLNT, Thông tư số 45/2025/TT-BKHCN ngày 15/12/2025)
	Số lượng

	1. Máy gia tốc tuyến tính
	

	2. Máy gia tốc Cyclotron
	

	3. Máy gia tốc khác
	


[bookmark: _Hlk225157149]14. Số thiết bị gia tốc trong chiếu xạ công nghiệp (tính đến 30/9/2026):
Đơn vị tính: thiết bị
	Chia theo loại thiết bị 
(Căn cứ theo Biểu 0502/KHCN-NLNT, Thông tư số 45/2025/TT-BKHCN ngày 15/12/2025)
	Số lượng

	1. Máy gia tốc tuyến tính
	

	2. Máy gia tốc Cyclotron
	

	3. Máy gia tốc khác
	


[bookmark: _Hlk225157168]15. Số thiết bị xạ trị sử dụng nguồn phóng xạ:	thiết bị.
[bookmark: _Hlk225157174]16. Số thiết bị chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn phóng xạ:	thiết bị.
[bookmark: _Hlk225157180]17. Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đã đăng ký
	[bookmark: _Hlk225157188]Loại hình dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Căn cứ theo Điều 15, Luật Năng lượng nguyên tử 2025)
	Đã đăng ký
(Đánh dấu x)
	Số cá nhân có chứng chỉ hành nghề

	1. Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	

	2. Lắp đặt nguồn phóng xạ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân
	
	

	3. Đo liều chiếu xạ cá nhân; đánh giá hoạt độ phóng xạ
	
	

	4. Kiểm định thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
	
	

	5. Tẩy xạ, kiểm xạ
	
	

	6. Thử nghiệm thiết bị bức xạ
	
	

	7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác theo quy định của Chính phủ
	
	



	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





	Họ và tên:	
	

	Điện thoại:	
	

	Ký tên:
	


----------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Thông tin - Thống kê – Lầu 6, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, TP.HCM
Nguyễn Thị Vân Anh – ĐT: 0901.793.826; Email: ntvanh.skhcn@tphcm.gov.vn
Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị !

